
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10, ngõ 80, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SÂN VƯỜN BAN CÔNG XANH

0108516791

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130(Chính)

2. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

3. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

4. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

5. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

4789

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và 
các loại dùng để làm giống

4620

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

10. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

13. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SÂN VƯỜN BAN CÔNG XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Phá dỡ 4311

19. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

20. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

21. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
Chi tiết: Gieo ươm, cấy ghép, cắt cành và giâm cành các loại 
cây cảnh; Hoạt động sản xuất giống cây lâu năm như giâm 
cành, tạo chồi, cấy ghép chồi, tạo cây con để nhân giống cây 
trực tiếp hoặc tạo từ các gốc ghép cành thành các chồi non để 
cho ra sản phẩm cuối cùng là cây giống

0132

22. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh; Bán lẻ hoa, cành lá trang trí 
nhân tạo; Bán lẻ phân bón, hạt, đất trồng cây cảnh; Bán lẻ 
chậu, bồn hoa; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 
công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng 
hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4773

24. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất; Dịch vụ thiết kế đồ thị

7410

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế cảnh quan và các hoạt động kiến trúc; Kiến 
trúc phong cảnh

7110

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

31. Chuẩn bị mặt bằng 4312

32. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 034087003462

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đại Lai 2, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10, ngõ 80, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÙI NHƯ TÙNG                  Nam
15/12/1987 Kinh Việt Nam

24/01/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 
Dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034087003462
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đại Lai 2, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10, ngõ 80, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI NHƯ TÙNG                  Nam

15/12/1987 Kinh Việt Nam

24/01/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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